KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ TẾT VÀ MÙA XUÂN-– LỚP 4 TUỔI B1
Dự án làm nước ép từ quả (Từ 17/2- 22/2/2025)
Giáo viên dạy: Lê Thị Ngát
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	LV: PTTC
Chạy thay đổi theo hiệu lệnh
	 - Quan sát và thực hành chăm sóc vườn cây.
- TCVĐ: Bước chân thần tốc.
- Chơi tự do: Chơi kết bạn đúng số. 
Vẽ hoa, quả, rau, cây xanh theo ý thích trên sân trường
Thử nghiệm gieo hạt/trồng cây được tưới nước và không tưới, theo dõi và so sánh sự phát triển
	Trò chơi: Con sâu đo
"Trò chơi: Câu lạc bộ truyền thông 
Trò chuyện xem video về một số loại nước ép làm từ quả tươi, cách làm nước ép từ quả, cách sử dụng và bảo quản chúng (E2, E3)

	Thứ 3
	LV: PTNT
Khám phá quy trình làm nước ép từ quả
	
	Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểủ 
Trẻ lựa chọn các loại quả tươi, ngon có thể sử dụng làm nước ép (E4).
Lựa chọn các loại rau tươi ngon, sạch

	Thứ 4
	LV: PTNN
Kể chuyện cây táo thần.
	
	Tác dụng của nước ép từ quả (E2, E3)
"Xem tranh ảnh, video ý nghĩa của các loại quả  Tìm hiểu về sản phẩm được làm từ quả mang lại (E5).

	Thứ 5
	LV: PTNT
Tách gộp trong phạm vi 4.
	
	Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểủ 
- Thiết kế công thức, quy trình làm nước ép từ quả (E5).

	Thứ 6
	LV: PTTM
Làm nước ép
	- Quan sát: hoa đồng tiền.
- Làm thí nghiệm cây nào cần ánh sáng.
- TCVĐ: Xi bô Khoai.
- Chơi tự do: 
Đo thân cây vú sữa bằng thước dây
Sưu tầm đồ dùng, nhặt lá, vẽ chia các nhóm có số lượng 4 trên sân trường.
	Trò chuyện, thực hành nói cảm xúc, ý tưởng về sản phẩm mình tạo được. Đóng dự án (E6)

	Thứ 7
	LV: PTNT
Ôn: Tách gộp trong phạm vi 4.
	
	Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.




















KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ THỰC VẬT-– LỚP 4 TUỔI B2
Dự án “Làm nước detox từ quả tươi”(Từ 17/2-21/2/2025)
Giáo viên dạy: Bùi Thị Linh
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	LV: PTTM
Hát: Quả 


	  Quan sát: quả cà tím
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba
-  Chơi tự do: Vui chơi ở khu vực: Câu cá, cát nước. Khu vực: thể chất.
	- Học tiếng Anh theo thời khóa biểu
- Xem video về một số loại quả, lựa chọn những loại quả có thể làm nước detox.

	Thứ 3
	LV: PTTC
Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh 2-3 lần
	
	- Xem tranh ảnh, video,trò chuyện về quy trình làm nước uống detox. Tác dụng của nước detox, cách bảo quản (E2, E3)
- Chơi nhẹ nhàng tại bàn lego

	Thứ 4
	LV: PTNT
Khám phá quy trình làm nước detox (E2, E3)

	
	- Học tiếng Anh theo thời khóa biểu
- Trò chuyện, xem video về các nguyên liệu làm nước detox.
- Làm quen xem video truyện “Cây táo thần”.

	Thứ 5
	LV: PTNN
Kể chuyện cho trẻ nghe “Trái cây trong vườn”
	
	- Gắn quy trình làm nước detox
- Sưu tầm, chuẩn bị những đồ dùng làm nước detox


	Thứ 6
	LV: PTKN-XH
Làm nước detox (E4)
	- Thực hành chăm sóc cây, hoa tại vườn trường
- TCVĐ: Cờ lau tập trận.
-  Chơi tự do: Vui chơi ở khu vực: Câu cá, cát nước. Khu vực: thể chất.
	- Trưng bày sản phẩm, trẻ chia sẻ những gì tham gia trong dự án (E6 đóng dự án)

	Thứ 7
	Ôn luyện:
Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh 2-3 lần
	
	Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
























KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ THỰC VẬT-– LỚP 4 TUỔI B3
Các loại quả(Từ 17/2 – 21/2/2025)
Giáo viên dạy: Nguyễn Thị Lệ
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	LV: PTTC
Đi khuỵu gối, ném xa bằng một tay.
	- Quan sát: Cây thài lài tím
- Thực hành chăm sóc cây. Bảng ghi quan sát quá trình phát triển hạt nảy mầm.
- Chơi tự do:
1. Khu vực chơi với nước với cát.
2. Khu thiên nhiên
3. Khu thể chất.
4. Góc nghệ thuật
	- Tham gia lịch học tiếng Anh theo thời khóa biểu.  
- Chơi trò chơi tập thể: Vòng tròn ý kiến (Trẻ ngồi thành vòng tròn, lần lượt đưa ra ý kiến hoặc ý tưởng của mình về các nhóm chơi, trò chơi tại giờ hoạt động ngoài trời vào ngày mai (Trẻ tự lựa chọn nhóm chơi như con sẽ tạo nhóm chơi với bạn..., trò chơi và khu vực chơi của  mình)

	Thứ 3
	LV: PTNT
Khám phá quả chuối
	
	- HĐTN: Làm sinh tố xoài
- Làm quen bài hát: Lá xanh.
- Chơi tự do với đồ chơi góc bán hàng
lego xếp hình, que xếp 
- Quy trình làm mặt nạ dưỡng da từ quả.

	Thứ 4
	LV: PTNN
Kể chuyện: Trái cây trong vườn 
	
	- Tham gia lịch học tiếng Anh theo thời khóa biểu Củng cố ôn luyện qua các link trung tâm tiếng anh PLC.https://quizlet.com/vn/747982226/unit-2-_week-1-2flash-.  
- Dạy trẻ nói "KHÔNG" mạnh mẽ. thực hành học cách la to và gọi người lớn khi gặp tình huống nguy hiểm

	Thứ 5
	LV: PTTM
Nặn quả 
	- Thí nghiệm cây cần nước
Ngửi hương hoa, chụp, ghi lại màu sắc của hoa.
- Chơi tự do:
- TCVĐ: Đuổi hình bắt bóng.
1. Khu thiên nhiên
2. Góc sách truyện
3. Khu thể chất
4. Góc nghệ thuật
	- Trò chơi Quizizz: Bé tìm hiểu về quả (Ích lợi, cách ăn quả tốt nhất)
- Bé đo giỏi
- Chơi tự do với đồ chơi kĩ thuật, lego xếp hình

	Thứ 6
	LV: PTNT
Đo độ dài 1 vật bằng 1 đơn vị đo
	
	- Bé thi tài: La cà hát ca
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.

	Thứ 7
	LV: PTNT
Ôn luyện: Đo độ dài 1 vật bằng 1 đơn vị đo
	
	












KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ THỰC VẬT-LỚP 4 TUỔI B4
Dự án “Làm nước detox từ quả tươi”(Từ 17/2-21/2/2025)
Giáo viên dạy: Vũ Thị HUyên
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	          LV: PTTC
Tung bắt bóng với người đối diện
	  Quan sát: quả cà tím
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba
-  Chơi tự do: Vui chơi ở khu vực: Câu cá, cát nước. Khu vực: thể chất.
	- Xem video về một số loại quả, lựa chọn những loại quả có thể làm nước detox.

	Thứ 3
	LV: PTNT
Khám phá quy trình làm nước detox (E2, E3)

	Tham gia các buổi tiếng anh theo thời khoá biểu
       Từ 9h25-10h
	- Xem tranh ảnh, video,trò chuyện về quy trình làm nước uống detox. Tác dụng của nước detox, cách bảo quản (E2, E3)
- Chơi nhẹ nhàng tại bàn lego

	Thứ 4
	LV: PTTM
Hát: Các loại trái cây 

	
	- Trò chuyện, xem video về các nguyên liệu làm nước detox.
- Làm quen xem video truyện “Cây táo thần”.
-  Chơi tự do đồ chơi góc bán hàng

	Thứ 5
	LV: PTNN
Kể chuyện sáng tạo

	- Thực hành chăm sóc cây, hoa tại vườn trường
- TCVĐ: Cờ lau tập trận.
-  Chơi tự do: Vui chơi ở khu vực: Câu cá, cát nước. Khu vực: thể chất.
	- Gắn quy trình làm nước detox
- Sưu tầm, chuẩn bị những đồ dùng làm nước detox
- Chơi tự do với đồ chơi góc kĩ thuật


	Thứ 6
	LV: PTKN-XH
Làm nước detox (E4)
	Tham gia các buổi tiếng anh theo thời khoá biểu
       Từ 10h-10h30
	- Trưng bày sản phẩm, trẻ chia sẻ những gì tham gia trong dự án (E6 đóng dự án)

	Thứ 7
	Ôn luyện:
Hát: Các loại trái cây 

	
	Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.

























KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ THỰC VẬT-– LỚP 4 TUỔI B5
Các loại quả(Từ 17/2 – 21/2/2025)
Giáo viên dạy: Ngô Thị Tân
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	LV: PTNN
Kể chuyện: Trái cây trong vườn
	- Quan sát: Cây thài lài tím
- Thực hành chăm sóc cây. Bảng ghi quan sát quá trình phát triển hạt nảy mầm.
- Chơi tự do:
1. Khu vực chợ quê 
2. Khu vực chơi với nước
3. Góc sách truyện, âm thanh 

	- Chơi trò chơi tập thể: Vòng tròn ý kiến (Trẻ ngồi thành vòng tròn, lần lượt đưa ra ý kiến hoặc ý tưởng của mình về các nhóm chơi, trò chơi tại giờ hoạt động ngoài trời vào ngày mai (Trẻ tự lựa chọn nhóm chơi như con sẽ tạo nhóm chơi với bạn..., trò chơi và khu vực chơi của  mình)

	Thứ 3
	LV: PTTC
Đi khuỵu gối, ném xa bằng một tay.

	Tham gia các buổi tiếng anh theo thời khoá biểu
       Từ 9h25-10h
	- HĐTN: Làm sinh tố xoài
- Làm quen bài hát: Lá xanh.
- Chơi tự do với đồ chơi góc bán hàng
lego xếp hình, que xếp 

	Thứ 4
	LV: PTNT
Khám phá quả chuối 
	
	- Tham gia lịch học tiếng Anh theo thời khóa biểu Củng cố ôn luyện qua các link trung tâm tiếng anh PLC.https://quizlet.com/vn/747982226/unit-2-_week-1-2flash-.  
- Dạy trẻ nói "KHÔNG" mạnh mẽ. thực hành học cách la to và gọi người lớn khi gặp tình huống nguy hiểm

	Thứ 5
	LV: PTTM
Nặn quả 
	- Thí nghiệm cây cần nước
Ngửi hương hoa, chụp, ghi lại màu sắc của hoa.
- Chơi tự do:
- TCVĐ: Đuổi hình bắt bóng.
Chơi tự do tại khu chơi với cát và câu cá, khu thể chất , Bé yêu khám phá, góc công nghệ, góc kĩ thuật.
	- Trò chơi Quizizz: Bé tìm hiểu về quả (Ích lợi, cách ăn quả tốt nhất)
- Bé đo giỏi
- Chơi tự do với đồ chơi kĩ thuật, lego xếp hình

	Thứ 6
	LV: PTNT
Đo độ dài 1 vật bằng 1 đơn vị đo
	- Tham gia lịch học tiếng Anh theo thời khóa biểu của nhà trường từ ( 10h – 10h30)

	- Bé thi tài: La cà hát ca
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.

	Thứ 7
	LV: PTNT
Ôn luyện: Đo độ dài 1 vật bằng 1 đơn vị đo
	
	 Chơi góc kỹ thuật













[bookmark: _GoBack]KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ THỰC VẬT-– LỚP 4 TUỔI B6
Dự án làm nước ép từ quả (Từ 17/2- 22/2/2025)
Giáo viên dạy: Bùi Thị Thủy
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	LV: PTTC
Tung bắt bóng với người đối diện.  
	 - Quan sát và thực hành chăm sóc vườn cây.
- TCVĐ: Bước chân thần tốc.
- Chơi tự do: Chơi kết bạn đúng số. 
Vẽ hoa, quả, rau, cây xanh theo ý thích trên sân trường
Thử nghiệm gieo hạt/trồng cây được tưới nước và không tưới, theo dõi và so sánh sự phát triển
	Trò chơi: Con sâu đo
"Trò chơi: Câu lạc bộ truyền thông 
Trò chuyện xem video về một số loại nước ép làm từ quả tươi, cách làm nước ép từ quả, cách sử dụng và bảo quản chúng (E2, E3)

	Thứ 3
	LV: PTNT
Khám phá quy trình làm nước ép từ quả
	
	Trẻ lựa chọn các loại quả tươi, ngon có thể sử dụng làm nước ép (E4).
Lựa chọn các loại rau tươi ngon, sạch

	Thứ 4
	LV: PTNN
Kể chuyện cây táo thần.
	
	Tác dụng của nước ép từ quả (E2, E3)
"Xem tranh ảnh, video ý nghĩa của các loại quả  Tìm hiểu về sản phẩm được làm từ quả mang lại (E5).

	Thứ 5
	LV: PTNT
Tách gộp trong phạm vi 4.
	
	- Thiết kế công thức, quy trình làm nước ép từ quả (E5).

	Thứ 6
	LV: PTTM
Làm nước ép
	- Quan sát: hoa đồng tiền.
- Làm thí nghiệm cây nào cần ánh sáng.
- TCVĐ: Xi bô Khoai.
- Chơi tự do: 
Đo thân cây vú sữa bằng thước dây
Sưu tầm đồ dùng, nhặt lá, vẽ chia các nhóm có số lượng 4 trên sân trường.
	Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểủ (Từ 15h đến 15h30 phút hằng tuần)
Trò chuyện, thực hành nói cảm xúc, ý tưởng về sản phẩm mình tạo được. Đóng dự án (E6)

	Thứ 7
	LV: PTNT
Ôn: Tung bắt bóng với người đối diện.  
	
	Ôn luyện câu chuyện ô tô con học bài
Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.




